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PHẦN LỊCH SỬ 

❖ ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 

Một số thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại 

- Tôn giáo: Bà La Môn, Phật Giáo 

- Chữ viết: chữ Phạn 

- Văn học: Kinh Vệ Đà, Sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ram-ma-y-a-na. 

- Khoa học tự nhiên 

+ Toán học: 10 chữ số, số 0 

+ Y học: biết sử dụng thuốc tê, thuốc mê, thảo mộc trong chữa bệnh. 

- Lĩnh vực kiến trúc: chùa hang A-gian-ta; cột đá A-sô-ca và đại bảo tháp San-chi… 

❖ TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII 

Điều kiện tự nhiên 

-Cư dân Trung Quốc cổ đại cư trú ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Trường Giang. 

-Hoàng Hà còn gọi là “sông Mẹ”, bồi đắp phù sa màu mỡ cho đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, 

Hoa Nam -> Phát triển nông nghiệp 

Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thùy Hoàng 

-Năm 221, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, lên ngôi vua xác lập chế độ phong kiến. 

-Xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại gồm có  

+ Địa chủ (có nhiều ruộng đất) 

+ Nông dân lĩnh canh.  

-Nông dân lĩnh canh nhận đất của địa chủ để cày cấy và nộp lại tô thuế cho địa chủ. 

❖ HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI 

Điều kiện tự nhiên 

Hy lạp La Mã 

-Đất đai khô cằn, thuận lợi trồng nho, ô-liu 

-Có nhiều khoán sản (đồng, sắt, vàng, bạc, 

cẩm thạch,...)-> phát triển nghề thủ công 

nghiệp 

-Đường bờ biển dài, nhiều đảo nhỏ ->Phát 

triển thương mại hàng hải. Cảng Pi-rê là cảng 

nổi tiếng nhất 

-La Mã cổ đại gắn với sông Pô và sông Ti-bơ 

-Đất đai màu mỡ -> phát triển nông nghiệp 

-Khoán sản nhiều đồng, chì, sắt-> phát triển 

nông nghiệp 

-Có hàng nghìn km đường biển-> phát triển 

thương mại hàng hải 

-Nơi phát sinh ban đầu là bán đảo I-ta-li-a 

 

PHẦN ĐỊA LÍ 

❖ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ 

Sự luân phiên ngày đêm 

-Trái Đất quay trục tạo ra hiện tượng ngày đêm luân phiên, giờ trên Trái Đất, hiện tượng lệch 

hướng chuyển động do lực Cô-ri-ô-lít. 

-Bán cầu nào hướng về Mặt Trời là ban ngày, ở bản cầu còn lại là ban đêm 

 

 

 

 



Giờ trên Trái Đất 

 
 

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và New York (Mỹ).  

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Tokyo (Nhật Bản)  

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Luân Đôn (Anh).  

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Mát-cơ-va (Nga).  

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Bắc Kinh (Trung Quốc). 
 

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Niu Đê-li (Ấn Độ) 
 

Tính chênh lệch múi giờ giữa Hà Nội (Việt Nam) và Pa-ri (Pháp). 
 

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái Đất 

-Do Trái Đất tự quay quanh trục nên các vật chuyển động sẽ bị lệch hướng 

+Bắc bán cầu: lệch hướng đông (tay phải) 

+Nam bán cầu: lệch hướng tây (tay trái) 

❖ CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ 

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa 

-Trái Đất xoay quanh Mặt Trời nên dẫn đến hệ quả ngày đêm dài ngắn theo mùa. 

-Các địa điểm nằm trên Xích đạo sẽ có ngày, đêm dài bằng nhau. 

-Càng về phía hai cực, sự chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn (6 tháng ban ngày, 6 tháng ban 

đêm) 

❖ CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA 

Cấu tạo của Trái Đất 

-Lớp vỏ Trái Đất: Lớp ngoài cùng, mỏng nhất (5-70km); rắn chắc, càng xuống sâu nhiệt độ càng 

tăng 

-Lớp Manti: Lớp dày nằm dưới vỏ (gần 3000km), có tính chất từ quánh đẻo đến rắn. nhiệt độ từ 

1500°C-3700°C 

-Lớp Nhân: Tính chất từ lỏng đến rắn, lớp dày nhất (trên 3000km), nhiệt độ 5000°C 

Động đất 

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng động đất là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. 

Núi lửa 

Nguyên nhân chính gây ra sự hình thành núi lửa là sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. 


